THÔNG TIN XIN ĐĂNG WEB CỦA BỘ
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia Nghiên cứu khai thác nguồn gen vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và đánh giá đặc tính sinh học nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, dự phòng và điều trị”, mã số NVQG-2018/08
Tổng kinh phí: 5.400 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH 5.400 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:     triệu đồng. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học ;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Lệ Quyên ;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1 
	Trần Thị Lệ Quyên
	Thạc sĩ
	Viện VSV & CNSH 

	2 
	Trịnh Thành Trung
	Tiến sĩ
	Viện VSV & CNSH

	3 
	Nguyễn Vũ Trung
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

	4 
	Đinh Thúy Hằng
	Tiến sĩ
	Viện VSV & CNSH

	5 
	Vũ Thị Thơm
	Tiến sĩ
	Khoa Y Dược 

	6 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tiến sĩ
	Viện Thú y Quốc Gia

	7 
	Bùi Nguyễn Hải Linh
	Cử nhân
	Viện VSV & CNSH

	8 
	Đào Thị Lương
	Tiến sĩ
	Viện VSV & CNSH

	9 
	Trịnh Thị Vân Anh
	Thạc sĩ
	Viện VSV & CNSH

	10 
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Cử nhân
	Viện VSV & CNSH


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 3, 4/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bộ chủng vi khuẩn B. pseudomallei thuần chủng, không tạp nhiễm, đa dạng, nguồn gốc rõ ràng
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Kít chẩn đoán nhanh bệnh melioidosis. Bộ kít có độ nhạy > 90% và độ đặc hiệu> 90%; phù hợp với phòng labo xét nghiệm vi sinh
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Quy trình lưu, bảo quản và hoạt hóa chủng giống vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo trong nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Bài báo quốc tế
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Bộ giữ liệu và báo cáo về các đặc điểm của  bộ chủng vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Lý lịch chủng vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Đào tạo thạc sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Đào tạo tiến sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bộ chủng vi khuẩn B. pseudomallei thuần chủng, không tạp nhiễm, đa dạng, nguồn gốc rõ ràng
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	2. 
	Kít chẩn đoán nhanh bệnh melioidosis. Bộ kít có độ nhạy > 90% và độ đặc hiệu> 90%; phù hợp với phòng labo xét nghiệm vi sinh
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Quy trình lưu, bảo quản và hoạt hóa chủng giống vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2. 
	Bộ giữ liệu và báo cáo về các đặc điểm của  bộ chủng vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3. 
	Lý lịch chủng vi khuẩn B. pseudomallei
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bài báo trong nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2. 
	Bài báo quốc tế
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	3. 
	Báo cáo tại hội nghị quốc tế
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	4. 
	Báo cáo tại hội nghị trong nước
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	5. 
	Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6. 
	Đào tạo thạc sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7. 
	Đào tạo ngắn hạn dưới 1 tháng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


7.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Kít chẩn đoán nhanh bệnh melioidosis. Bộ kít có độ nhạy > 90% và độ đặc hiệu> 90%; phù hợp với phòng labo xét nghiệm vi sinh
	2020

	Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ chi

Bệnh viện Bạch Mai


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Chế tạo Kít chẩn đoán nhanh bệnh melioidosis. Bộ kít có độ nhạy > 90% và độ đặc hiệu> 90%; phù hợp với phòng labo xét nghiệm vi sinh.
Bản đồ phân bố ca bệnh melioidosis và phân bố vi khuẩn Burkholderia pseudomallei ngoài môi trường.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế


Kết quả công bố của đề tài khoa học này không những chỉ đóng góp tri thức hiểu biết về dịch tễ học, sơ bộ đánh giá gánh nặng bệnh tật melioidosis tại Việt Nam mà còn giúp cho các nhà khoa học và các bác sỹ lâm sàng hiểu được đặc tính các chủng vi khuẩn B. pseudomallei để từ đó định hướng các nghiên cứu phát triển kỹ thuật cũng như các hướng dẫn điều trị bệnh. 


Kết quả sản phẩm kit elisa xét nghiệm nhanh melioidosis của đề tài sẽ giúp nhiều bệnh viện tiếp cận với các kỹ thuật mới trong xét nghiệm và chẩn đoán nhanh bệnh melioidosis, qua đó giảm tình trạng diễn tiến nặng của bệnh, giảm tỷ lệ tử vong, giảm thời gian nằm viện cũng như giảm chi phí điều trị. 

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Việc chuyển giao các kỹ thuật tới các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh sẽ giúp các bệnh viện tuyến chủ động tiếp cận các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương.

Giảm tỷ lệ mắc bệnh melioidosis nhờ cảnh báo vùng nguy cơ phơi nhiễm cao trên bản đồ dịch tễ học. Qua đó, giúp người dân cần có dụng cụ bảo hộ lao động khi làm việc trực tiếp trên đất nhiễm khuẩn B. pseudomallei.
Kết quả của nhiệm vụ RENOMAB và NVQG-2018/08 góp phần thúc đẩy bộ Y tế đưa ra Quyết định 6101/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Lê Viết Lâm,

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật
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